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                  TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
      Trong chương trình môn toán tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán, học sinh tiểu học thấy được nhiều khái niệm trong toán học như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học . . . đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán sẽ rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới, có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm và độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng để giúp học sinh phát triển tư duy.

       Trong quá trình giảng dạy tôi rút ra một vài kinh nghiệm trong việc giúp học sinh giải các bài toán có lời văn. Trong khuôn khổ bài viết có hạn, tôi chỉ đề cập đến một vấn đề, đó là : “Phát triển năng lực cho học sinh thông qua  dạy toán có lời văn  ở lớp 5  ”.
1. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Điều kiện áp dụng sáng kiến:

         + Đối với học sinh: Cần có ý thức tự giác học tập cao, nắm chắc mối quan hệ giữa những đơn vị kiến thức, dựa trên cơ sở của kiến thức cũ, lĩnh hội kiến thức mới, xâu chuỗi lại, hình thành cho mình năng lực tư duy sáng tạo.
        + Đối với giáo viên: Cập nhật các phương pháp, hình thức dạy học mới. Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho mình. 

        + Cơ sở vật chất: Hệ thống thư viện nhà trường có đủ đồ dùng dạy học cho môn Toán, đặc biệt là toán có nội dung hình học, ...

- Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2018 – 2019  
- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 5.

3. Nội dung sáng kiến 
        - Để rèn năng lực cho học sinh khi dạy toán có lời văn  thì cần xây dựng cơ sở lí luận cho các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy  Toán 5.
       - Điều tra thực trạng (những khó khăn, vướng mắc trên thực tế ; tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó)

      - Tìm các biện pháp, đề xuất biện pháp để hình thành, khắc sâu và vận dụng vào khâu thực hành. Từ kiến thức cơ bản, hướng dẫn học sinh vận dụng để mở rộng và nâng cao dần. Các biện pháp đó là
Biện pháp 1:  Phát triển năng lực cho học sinh thông qua việc khai thác và phát triển từ một bài toán.
      Trong quá trình giải toán, từ ý tưởng giải một bài toán ta có thể dựa vào ý tưởng này để thay đổi giả thiết dẫn đến những bài toán mới.
 Biện pháp 2:  Phát triển năng lực cho học sinh thông qua tiếp cận với các bài toán có nội dung thực tế.

      Việc tạo cơ hội cho học sinh phân tích bài toán dựa trên kiến thức thực tế nhất là những tìm bài toán có những dữ kiện, những quan hệ có thể xem xét dựa vào vốn hiểu biết thực tế của học sinh cũng là một trong những biện pháp  rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh.

Biện pháp 3 : Phát triển tư duy cho học sinh  trên cơ sở nâng cao dần các yêu cầu của bài toán

     Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, học sinh được rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản như phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái quát hoá, đặc biệt hoá, ...

     Ví dụ: Từ công thức tính dịên tích hình tam giác, yêu cầu học sinh dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính, nêu cách tính độ dài đáy khi biết diện tích và chiều cao tương ứng trong tam giác hoặc tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy tương ứng. Cũng từ công thức tính diện tích tam giác, giáo viên hướng dẫn học sinh đưa ra nhận xét từ mối quan hệ về tỉ lệ giữa độ dài đáy và chiều cao suy ra tỉ lệ về diện tích và ngược lại, ...
Biện pháp 4: Phát triển năng lực cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm

           Học sinh trải qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức, những thao tác, kĩ năng để làm nảy sinh kiến thức mới. Từ đó học sinh rút ra được kiến thức, khái niệm hay quy tắc lí thuyết, thực hành mới.

Giáo viên tổ chức quá trình dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm của người học ; dùng các câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá để giúp học sinh thực hiện tiến trình phân tích, đánh giá và rút ra bài học; sử dụng hình thức thảo luận theo nhóm nhằm kích thích trí tò mò, sự ham thích tìm tòi, khám phá phát hiện của học sinh.

4. Kết quả đạt được của sáng kiến

       Với việc thực hiện các biện pháp nêu trên, học sinh tích cực, chủ động hơn khi gặp những bài toán có lời văn, kết quả học tập về nội dung này có tiến bộ rõ rệt. 

    5. Đề xuất kiến nghị : Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ; Đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời cho giáo viên dạy học.  Đối với giáo viên cần không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, ...
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
      Trong nền kinh tế trí thức theo cơ chế thị trường và xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay thì sáng tạo là một phẩm chất, một năng lực vô cùng quan trọng, cần thiết cho mỗi con người. Vì vậy, trong mục tiêu giáo dục con người nói chung, thế hệ trẻ nói riêng ở bất kì quốc gia nào trên thế giới hiện nay, việc bồi dưỡng năng lực sáng tạo cũng đều được đặt ở vị trí hàng đầu.          
       Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn: Nó phát triển tư duy, trí tuệ, có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tính suy luận, tính khoa học toàn diện, chính xác,  tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt, góp phần giáo dục tính nhẫn nại, ý chí vượt khó khăn.

Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra cho người thầy là làm thế nào để giờ dạy – học toán có hiệu quả cao, học sinh phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí, mục đích và nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của bài học môn toán. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến thức, cách giải toán đơn thuần mà là phương tiện tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc một cách khoa học, hiệu quả.

Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho hoạt động dạy học trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu quả cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh,  để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.

       Trong chương trình môn toán tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán, học sinh tiểu học thấy được nhiều khái niệm trong toán học như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học . . . đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán sẽ rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới, có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm và độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. 
2. Cơ sở lí luận 

         Trong hệ thống giáo dục quốc dân thì giáo dục tiểu học là nền tảng  cơ sở cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách ban đầu cho mỗi con người. Trong tất cả các môn học ở bậc tiểu học thì môn Toán là một trong những môn giữ vị trí quan trọng và là môn học bắt buộc. Thời gian dành cho môn Toán chiếm tỉ lệ khá cao. Việc dạy toán có lời văn ở lớp 5 sẽ giúp cho học sinh có năng lực nhận biết các sự việc, hiện tượng một cách  nhanh chóng, lô gic và có khoa học. Đồng thời còn gắn bó mật thiết giữa các nội dung  như số học, đại số, đại lượng, đo lường, hình học.

      Việc phát triển nawmg lực cho học sinh không chỉ giúp giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà còn có khả năng giải quyết những nhiệm vụ mang tính lâu dài. Nó cải tạo lại thông tin, giải quyết những cái tương tự nhưng chưa biết, làm tiết kiệm công sức của con người, giúp con người hành động hiệu quả hơn. Nếu không có khả năng tư duy sáng tạo thì học sinh không thể và rất khó khăn trong giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập. 

3.  Thực trạng của dạy và học toán có lời văn ở lớp 5

     - Trên cơ sở dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng mà Bộ Giáo dục yêu cầu, tôi thấy trong thực tế ở địa phương tôi có những ưu điểm sau :

      + Mỗi giáo viên đã xác định được việc dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng thực chất là quá trình tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập môn Toán để mọi đối tượng học sinh đều đạt được Chuẩn (yêu cầu tối thiểu, cơ bản mà tất cả học sinh cần phải đạt được) và phát triển các năng lực cá nhân bằng những giải pháp phù hợp.
      + Việc học buổi thứ hai được chỉ đạo chuyên môn chặt chẽ. Giáo án của giáo viên đã xây dựng được hệ thống kiến thức, bài tập phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp, tránh sử dụng vở bài tập các môn học cho cả lớp luyện tập, thực hành đại trà (không phân biệt đối tượng). Đối với các tiết củng cố kiến thức, thực hành vận dụng kĩ năng đã học, giáo viên soạn và dạy theo yêu cầu “ tuần sau ôn lại kiến thức của tuần trước đó, …”, thực hiện tốt định hướng: Học sinh chưa hoàn thành ở nội dung nào thì tập trung hướng dẫn luyện tập thực hành nội dung đó để học sinh đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng quy định.

     Bên cạnh đó có những điều còn hạn chế là :

     - Đối với học sinh :

      + Học sinh hiểu và ghi nhớ máy móc nên trước 1 bài bất kỳ các em thường đặt bút tính luôn nhiều khi dẫn đến những sai sót không đáng có. 

      + Học sinh thường chỉ biết áp dụng máy móc những điều đã học, hầu như chưa biết bản chất của vấn đề, chưa nắm chắc mối quan hệ giữa những đơn vị kiến thức, chưa linh hoạt trong việc dựa trên cơ sở của kiến thức cũ để lĩnh hội kiến thức mới, xâu chuỗi lại, hình thành cho mình năng lực tư duy sáng tạo để có thể tự mình giải quyết được những tình huống phức tạp .

      + Cùng là đối tượng học sinh có năng khiếu về môn Toán, nếu những em nào được bồi dưỡng thường xuyên, chú ý phát triển tư duy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được học thì những em đó có khả năng nhanh nhạy trong những tình huống phức tạp đòi hỏi sự thông minh, có khả năng biết chắp nối, xâu chuỗi những nội dung kiến thức đã được tích luỹ .

     - Đối với giáo viên :

      + Thực tiễn dạy học hiện nay cho thấy giáo viên và nhà trường đã có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung, chương trình nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, trong dạy toán nói chung, dạy toán có lời văn nói riêng còn có tình trạng coi nhẹ việc phát triển năng lực cho học sinh. Như vậy các em khó có thể tiến xa trên con đường học tập và làm việc sau này.

      + Việc tổ chức cho người học tiếp cận tài liệu học tập chủ yếu ở trạng thái “tĩnh” – nghĩa là chỉ cho họ nắm vững nội dung tri thức của tài liệu học tập một cách khô cứng. Chưa làm cho người học thấy được sự vận động phát triển logíc  của nội dung tài liệu học tập ở từng bài, từng chương hay toàn bộ chương trình của từng môn ở mỗi lớp hoặc từ lớp nọ tới lớp kia như thế nào ? sự vận động, phát triển của nội dung tri thức ấy tuân theo một cấu trúc hệ thống ra sao ? ...

      + Việc rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán còn nhiều bất cập. Chẳng hạn như khi dạy những bài hình thành kiến thức mới, giáo viên ít chú ý đến việc tạo lập tình huống có vấn đề để thu hút sự chú ý và kích thích hoạt động tư duy cho học sinh, để giúp học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức. Còn nhiều giáo viên chưa hiểu rõ dụng ý của các bài tập trong SGK  toán, chưa chỉ ra được một số dạng bài tập có thể khai thác nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh ; chưa chú sửa lỗi cho học sinh khi các em trình bày những câu lời giải  không rõ nghĩa, không phù hợp với bài toán hoặc lập luận  thiếu chặt chẽ, ... Việc tìm nhiều cách giải cho một bài tập ở  SGK hầu như bỏ qua trong các tiết dạy trên lớp mà chỉ đưa ra một cách giải. Như vậy việc rèn luyện tư duy linh hoạt, mềm dẻo, sự sáng tạo của tư duy chưa được khai thác.

     Thực tế đó đòi hỏi phải tìm ra những biện pháp dạy học thích hợp giúp các em học tập thoải mái hơn, hứng thú hơn, đồng thời chú trọng phát triển tư duy cho học sinh.

* Nguyên nhân của thực trạng

      + Trí nhớ của học sinh chưa bền vững chỉ dừng lại ở phát triển tư duy cụ thể còn tư duy trừu tượng, khái quát kém phát triển (nhất là ở học sinh còn chậm) 

      + Đặc điểm của trẻ ở Tiểu học là chóng nhớ nhưng nhanh quên. Sau khi học bài mới, cho các em luyện tập ngay thì các em làm được bài nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kiểm tra lại thì hầu như các em đã quên hoàn toàn, đặc biệt là những tiết ôn tập, luyện tập cuối năm. 

      + Giáo viên mới chỉ chú ý đến nội dung chương trình lớp mình đang dạy. Chưa chú ý đến mối liên hệ giữa các đơn vị kiến thức trong từng bài, từng nội dung hoặc từ lớp nọ đến lớp kia, ... 

     + Còn nhiều giáo viên chưa hiểu rõ dụng ý của các bài tập trong SGK, chưa chú ý đến một số dạng bài tập có thể khai thác nhằm phát triển năng lực cho học sinh.
* Khảo sát.

Để có nhìn nhận đúng về những việc mình làm, từ đó rút kinh nghiệm cho các năm học sau. Năm học này, ngay từ đầu tháng 9, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Toán với hai lớp 5A và 5C.
* BÀI KHẢO SÁT MÔN TOÁN
Bài 1 (3 điểm).  Hai lớp 4A và 4B trồng được 87 cây. Lớp 4 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài 2 (2 điểm). Một cửa hàng bán xăng có tất cả 5700 lít xăng, ngày  thứ nhất  bán được  
[image: image1.wmf]3
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 số lít xăng, ngày thứ hai bán được 
[image: image2.wmf]5
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 số lít xăng còn lại sau khi bán  ở ngày thứ nhất.  Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu lít xăng nữa?

Bài 3 (2 điểm). Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi,  6 năm sau thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? 

Bài 4 (2 điểm). Một hình thoi có diện tích là 1,375m2 và chu vi của hình thoi đó là 5,5m. Tính chiều cao của hình thoi đó 

Bài 5 (1 điểm). Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng 
[image: image3.wmf]2
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 chiều rộng. Nếu  kéo chiều rộng thêm 23 cm, chiều dài thêm 7 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
Kết quả khảo sát : 
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
	28
	4
	14,3
	9
	32,1
	11
	39,3
	4
	14,3

	5C
	29
	2
	6,9
	8
	27,6
	13
	44,8
	6
	20,7


   Qua kết quả khảo sát cho thấy:
        Ở bài 3 một số học sinh do vận dụng kiến thức thực tế còn hạn chế nên không xác định được hiệu số tuổi giữa hai mẹ con ở các thời điểm là không thay đổi. Trong khi bài toán cho biết mẹ hơn con 32 tuổi, 6 năm sau mẹ vẫn hơn con 32 tuổi và tỉ số tuổi mẹ và con lúc này là 5 : 1.

        Ở bài 4, một số học sinh còn lúng túng khi  xác định được chiều cao trong hình thoi vì thực tế học sinh chỉ biết tính diện tích hình thoi bằng cách lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 nên khi gặp bài toán cho biết diện tích và biết chu vi hình thoi thì không xác định được mối liên hệ giữa diện tích và cạnh hình thoi. ( Ở đây học sinh cần coi hình thoi là hình bình hành.)

        Ở bài số 5, nhiều em không xác định được việc tăng chiều rộng thêm 23 cm, chiều dài thêm 7 cm thì được hình vuông  tức là lúc này chiều dài bằng chiều rộng để từ đó đưa bài toán về dạng Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng.
        Kết quả trên lại một lần nữa cho thấy học sinh (dù là đối tượng học sinh khá giỏi) cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết về dạng toán còn khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức đã học thì còn rất nhiều hạn chế. 

4.  Các biện pháp “Phát triển năng lực  cho học sinh thông  qua dạy toán có lời văn ở  lớp 5 ”
      Biện pháp 1:  Phát triển năng lực cho học sinh thông qua việc khai thác và phát triển từ một bài toán.
      Trong quá trình giải toán, từ ý tưởng giải một bài toán ta có thể dựa vào ý tưởng này để thay đổi giả thiết dẫn đến những bài toán mới.
Ví dụ 1: An có một số bi, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu An có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu An có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ?

Phân tích: Điều quan trọng là cần hướng dẫn học sinh xác định đại lượng không thay đổi trong bài toán. Ở đây số bi đỏ không thay đổi. Do đó ta có thể so sánh số bi xanh lúc đầu và sau khi thêm 3 viên bi nữa với số bi đỏ. Từ đó biết được 3 viên bi xanh ứng với bao nhiêu phần số bi đỏ để tìm được số bi đỏ và dễ dàng tìm được số bi xanh lúc đầu.

Hướng giải: Lúc đầu số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng 
[image: image4.wmf]1
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 số bi đỏ. Sau khi thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng  
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4

 số bi đỏ.

Vậy 3 viên bi xanh ứng với:  
[image: image6.wmf]1
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 –  
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 = 
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 ( số bi đỏ)

Số bi đỏ của An là: 3 : 
[image: image9.wmf]1
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  = 60 ( viên )

Số bi xanh lúc đầu của An là: 60 : 5 = 12 ( viên

      Từ bài toán trên giáo viên có thể thay đổi giả thiết bằng cách bớt số bi xanh, giữ nguyên số bi đỏ hoặc thay đổi số bi đỏ, giữ nguyên số bi xanh để có thêm ba bài toán sau:

1) An có một số bi, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi An bị thua mất 2 viên bi xanh thì số bi xanh còn lại chỉ bằng 
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 số bi đỏ số bi đỏ. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh ?
Hướng dẫn: 

- Số bi nào không thay đổi ? Số bi nào bị thay đổi ?

- Lúc đầu số bi xanh ứng với bao nhiêu phần số bi đỏ ?

- Sau khi thua 2 viên bi xanh thì số bi xanh ứng với bao nhiêu phần số bi đỏ ?

- Vậy 2 viên bi xanh ứng với bao nhiêu phân số bi đỏ ?
2) An có một số bi, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi An ăn thêm được 2 viên bi đỏ nữa do đó số bi xanh bằng 
[image: image11.wmf]16
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 số bi đỏ lúc đó. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi đỏ ? Bao nhiêu bi xanh ?
Hướng dẫn: 

- Số bi nào không thay đổi ? Số bi nào bị thay đổi ?

- Lúc đầu số bi đỏ gấp bao nhiêu lần số bi xanh ?

- Sau khi ăn thêm 2 viên bi đỏ thì số bi đỏ ứng với bao nhiêu phần số bi xanh?

- Vậy 2 viên bi đỏ ứng với bao nhiêu phân số bi xanh ?
3) An có một số bi, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi An bị thua mất 12  viên bi đỏ nên số bi đỏ còn lại chỉ gấp 4 lần số bi xanh.  Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi đỏ ? Bao nhiêu bi xanh ?
Hướng dẫn: 

- Số bi nào không thay đổi ? Số bi nào bị thay đổi ?

- Lúc đầu số bi đỏ gấp bao nhiêu lần số bi xanh ?

- Sau khi thua mất 12 viên bi đỏ thì số bi đỏ còn lại gấp bao nhiêu lần số bi xanh?

- Vậy 12 viên bi đỏ ứng với bao nhiêu phân số bi xanh ?
Ví dụ 2: An có số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi An có thêm 3 viên bi xanh nhưng lại bị thua mất 3 viên bi đỏ nên số bi xanh lúc đó bằng  
[image: image12.wmf]5
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 số bi đỏ còn lại. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi mỗi loại ?
Hướng dẫn: Trong ví dụ này cả số bi đỏ và xanh đều thay đổi. Sau khi chơi An có thêm 3 viên bi xanh nhưng lại bị thua mất 3 viên bi đỏ, vậy đại lượng nào không thay đổi ?

Phân tích: Vì số bi xanh tăng thêm 3 viên và số bi đỏ bớt đi 3 viên nên tổng số bi không thay đổi. Ta so sánh tỉ lệ số bi xanh ( hoặc đỏ ) sau khi chơi với tổng số bi. Từ đó biết được 3 viên bi xanh ( hoặc đỏ) chiếm bao nhiêu phần của tổng số bi để tìm được tổng số bi và suy ra số bi mỗi loại.

Hướng giải:

Cách 1: Số bi đỏ lúc đầu gấp 5 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng 

                                        1 : ( 5 + 1) = 
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 ( tổng số bi)

Số bi xanh sau khi chơi bằng:             5 : ( 5 + 19) =  
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 ( tổng số bi)

Do đó 3 viên bi xanh ứng với:            
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 –  
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 =  
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( tổng số bi)

Tổng số bi An có là:                            3 : 
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24

 = 72 ( viên)

Số bi xanh lúc đầu của An là :            72 : ( 5 + 1 ) = 12 ( viên )

Số bi đỏ của An lúc đầu là:                 72 – 12  = 60 ( viên)

Cách 2 : Số bi đỏ lúc đầu bằng        5 : ( 5 + 1) = 
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 ( tổng số bi)

Số bi đỏ sau khi chơi bằng :         19 : ( 5 + 19) = 
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 ( tổng số bi )

Do đó 3 viên bi đỏ ứng với :         
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( tổng số bi đỏ)

Tổng số bi An có là :                      3 : 
[image: image24.wmf]1

24

 = 72 ( viên)

Số bi đỏ lúc đầu An có là :             72 : 6 
[image: image25.wmf]´

 5 = 60 ( viên)

Số bi xanh lúc đầu là :                    72 – 60  = 12 ( viên) 

Ví dụ 3: An có số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi An có thêm 3 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh nên số bi xanh lúc đó bằng 
[image: image26.wmf]5
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 số bi đỏ lúc đầu. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi mỗi loại ?
 Trong trường hợp này số bi xanh, bi đỏ, tổng số bi xanh và đỏ đều thay đổi, vậy đại lượng không đổi ở đây là gì ?

Phân tích :  Tuy tổng số bi thay đổi vì cả hai loại bi đều tăng thêm 3 viên nhưng hiệu số bi đỏ và số bi xanh không đổi. Ta có thể so sánh số bi xanh hoặc số bi đỏ lúc đầu và sau khi chơi với đại lượng không đổi này.

Hướng giải : Số bi xanh lúc đầu bằng : 

                                      5 : ( 5 – 1 )  = 
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 ( hiệu số bi đỏ và số bi xanh).

Số bi xanh sau khi chơi bằng : 

                                5 : ( 21 – 5 ) =  
[image: image28.wmf]5
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 ( hiệu số bi đỏ và số bi xanh)

       Vậy 3 viên bi xanh ứng với số phần của hiệu đó là : 
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 ( hiệu số bi đỏ và số bi xanh)

Hiệu số bi đỏ và số bi xanh là :                    3 : 
[image: image32.wmf]1
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 = 48 ( viên)

Số bi đỏ lúc đầu An có là :                           48 : ( 5 – 1 ) 
[image: image33.wmf]´

 5 = 60 ( viên )

Số bi xanh lúc đầu An có là :                      60 – 48 = 12 ( viên)

    Như vậy phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh chính là việc tìm ra đại lượng không đổi để giải các bài toán kiểu này.

4.2 Biện pháp 2:   Phát triển năng lực cho học sinh thông qua tiếp cận với các bài toán có nội dung thực tế.

      Việc tạo cơ hội cho học sinh phân tích bài toán dựa trên kiến thức thực tế nhất là những tìm bài toán có những dữ kiện, những quan hệ có thể xem xét dựa vào vốn hiểu biết thực tế của học sinh cũng là một trong những biện pháp  rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh ; tăng khả năng tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác nhau nhằm rèn luyện khả năng chuyển đổi từ thao tác tư duy này sang thao tác tư duy khác. Đó cũng chính là góp phần hình thành phẩm chất trí tuệ cho học sinh như sự nhạy cảm ; tính kiên trì, bền bỉ, tính linh hoạt dẻo dai ; ... 
Ví dụ 1. Một lớp học có 28 em, trong đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

Phân tích: Ta phải tìm tỉ số phần trăm của 7 em so với 28 em. Như vậy nếu số của lớp là 100 phần thì 7 em sẽ là bao nhiêu phần?

Giải: Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:
                                            7 : 28 = 0,25
                                             0,25 = 25%

                                                                 Đáp số: 25%

Ví dụ 2. Một người bỏ ra 42000 đồng  tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52500 đồng. 
a.Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b.Người đó thu lãi bao nhiêu phần trăm?

Phân tích: Bài toán liên quan tới khái niệm "vốn", "lãi". Học sinh cần có kiến thức thực tế để hiểu khái niệm các "vốn", "lãi”, lỗ. Khi đó học sinh hiểu "lãi" bao nhiêu phần trăm nghĩa là số tiền lãi so với số tiền vốn.

Giải:
a) Tiền bán rau so với tiền vốn là: 52500 : 42000 = 1,25 = 125%.

b) Tiền lãi là:  125% –  100%  = 25%.

Chú ý: Học sinh có thể tìm số tiền lãi rồi tính tỉ số phần trăm so với tiền vốn và sẽ phải thêm 1 phép tính.

Ví dụ 3. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 
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 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 
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 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Phân tích: Bài toán liên quan tới "năng suất" của 2 vòi nước. Ta phải tìm lượng nước mà cả hai vòi chảy một giờ vào bể so tỉ số phần trăm với thể tích của bể. 

Giải: Một giờ hai vòi chảy vào bể được:   
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+ 
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 =  
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 (thể tích bể)
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 = 50%

Vậy một giờ hai vòi cùng chảy vào bể thì được 50% thể tích bể.

Ví dụ 4. Một người gửi 10 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Phân tích: Đây là bài toán gửi tiền ngân hàng và tính lãi hàng năm. Tình huống này là hàng năm người đó không rút chút nào ra (có nhiều người sẽ rút lãi hoặc một tiền nào đó để chi tiêu). Như vậy ta cần tìm số tiền sau từng năm.

Giải: Sau năm thứ nhất người đó lãi: 10 000 000 : 100 
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 7 = 700 000 (đồng)

Số tiền sau năm thứ nhất: 10 000000 + 700000 = 10700 000 (đồng)

10700 000 : 100 
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 7 = 749 000 (đồng)

Số tiền người đó nhận sau năm thứ hai là:
                          10 700 000 + 749 000 = 11 449 000 (đồng).

                                                                                 Đáp số: 11 449 000 đồng.
Ví dụ 5. Lượng nước trong hạt tươi là 16 %. Người ta lấy 200 kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 20 kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô?

Phân tích: Ở đây cần lưu ý học sinh về vấn đề thực tế: hạt phơi khô không có nghĩa là hạt hết nước. Với mỗi loại phơi khô, người ta có tiêu chuẩn về khô mà sản phẩm vẫn còn lượng nước (ít hơn khi tươi). Chẳng hạn như mực khô vẫn còn lượng nước trong con mực đó. Bởi vậy cần tìm lượng nước trong hạt tươi ban đầu rồi tìm lượng nước còn lại trong hạt khô để cuối cùng tìm tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô.

Giải: 

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:  200 : 100 
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 16 = 32 (kg)
Sau khi phơi khô 200 kg hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi 20 kg, nên lượng còn lại trong hạt phơi khô là:      32 – 20 = 12 (kg)
Lượng hạt đã phơi khô còn lại là:   200 – 20 = 180 (kg)
Tỉ số phần trăm của lượng nước trong hạt phơi khô là:    12 : 180 = 6,7%
                                                                                            Đáp số: 6,7%
      Những bài toán về tỉ số phần trăm có nhiều trong cuộc sống thực tế. Bởi vậy cần rèn cho học sinh khả năng  vận dụng kiến thức toán giải quyết các vấn đề thực tế.
4.3 Biện pháp 3:  Phát triển năng lực cho học sinh  trên cơ sở nâng cao dần các yêu cầu của bài toán
     Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, học sinh cần được rèn luyện các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái quát hoá, đặc biệt hoá, ...

    Chẳng hạn từ kiến thức cơ bản là áp dụng công thức để giải toán về hình tam giác, GV giúp học sinh vận dụng một cách linh hoạt công thức tính diện tích hình tam giác để lập luận và giải những bài toán phức tạp hơn. Điều đó giúp học sinh rèn kĩ năng giải toán hình học và phát triển tư duy tốt hơn ở các lớp trên. Hệ thống bài tập đưa ra cần bắt đầu từ những bài toán vận dụng công thức, trong đó đặc biệt chú ý đến việc xác định đáy và đường cao tương ứng trong tam giác. Sau đây là một số bài toán luyện tập:
	Ví dụ 1. Cho tam giác ABC, biết cạnh BC = 12cm ; AC  = 10cm. Chiều cao AH = 8cm ; Chiều cao BK là bao nhiêu ?
    Với bài toán này học sinh cần xác định được muốn tính chiều cao BK cần tính độ dài đáy AC 
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( củng cố việc xác định đáy và đường cao tương ứng trong tam giác)

	Ví dụ 2. Cho hình tam giác ABC có đáy BC bằng 20 m. Nếu tăng đáy BC thêm 6 m thì diện tích tăng thêm 48m2. Tính diện tích hình tam giác ABC.
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      Trước hết cần hướng dẫn học sinh vẽ hình theo điều kiện bài toán. Dựa vào hình vẽ xác định phần diện tích tăng thêm là chính là diện tích tam giác ACD. Để tính diện tích tam giác ABC đã biết độ dài đáy BC thì cần phải xác định đường cao tương ứng với đáy BC đó là đường cao AH, vậy tính chiều cao AH cần dựa vào dữ kiện nào đã cho? ( diện tích tam giác ACD và độ dài đáy CD vì tam giác ACD và tam giác ABC có chung đường cao AH)

      Sau khi hướng dẫn học sinh giải bằng cách thông thường như trên, nhằm kích thích tư duy sáng tạo của học sinh, giáo viên hỏi thêm: 

+ Ngoài cách tính trên em còn cách tính nào khác?

    Nếu học sinh vẫn chưa tìm được cách tính nào khác, giáo viên có thể gợi ý thêm: Tam giác ACD và tam giác ABC có chung đường cao AH thì tỉ số diện tích của chúng như thế nào với nhau?

     Dựa vào nhận xét đã nêu ở mục trước học sinh cần xác định được: Tam giác ACD và tam giác ABC có chung đường cao AH thì tỉ số diện tích của chúng bằng tỉ số hai đáy tương ứng, tức là : 
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Vậy coi diện tích tam giác ACD gồm 3 phần bằng nhau thì diện tích tam giác ABC gồm 10 phần như thế.

       Diện tích tam giác ABC là: 48 : 3 
[image: image46.wmf]´

 10 = 160 ( m2)

       Thông qua bài toàn này tiếp tục củng cố cho học sinh về việc xác định đáy và đường cao tương ứng trong tam giác, đường cao tương ứng với cạnh góc tù của tam giác, đặc biệt là với học sinh có khả năng học tốt môn toán cần biết đưa ra nhận xét: Hai tam giác có chung đường cao  thì tỉ số diện tích của chúng bằng tỉ số hai chiều cao tương ứng và ngược lại.
	Ví dụ 3. Cho hình vẽ bên, biết BC = 7cm, CD = 5cm. Tính tỉ số phần trăm giữa diện tích tam giác ABC và tam giác ACD.
    Rõ ràng là nếu học sinh không biết vận dụng linh hoạt công thức tính diện tích hình tam giác để rút ra nhận xét như bài tập 3 thì học sinh sẽ 
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lúng túng vì không thể tính được cụ thể diện tích hai hình tam giác rồi thực hiện tìm tỉ số phần trăm của chúng.

    Với bài toán này học sinh chỉ cần đưa ra nhận xét là: Tam giác ABC và tam giác ACD có chung đường cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC  thì tỉ số diện tích của chúng bằng tỉ số hai đáy tương ứng, tức là : 
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1,4 = 140%

Ví dụ 4. Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm
     Sau khi học sinh nêu cách làm:

Tính bán kính :  6,28 : ( 3,14  
[image: image49.wmf]´

 2) = 1(cm)  

Tính diện tích : 1 
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 1 
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 3,14  = 3,14 ( cm2)

    Giáo viên có thể nêu thêm câu hỏi: Nếu cho biết diện tích hình tròn là 3,14 cm2, muốn tính bán kính em làm thế nào ?  

      Như vậy tính bán kính hình tròn khi biết diện tích không dễ dàng như tính bán kính hình tròn khi biết chu vi. Điều này buộc học sinh phải mò mẫm để tìm ra cách giải. Giáo viên dẫn dắt để học sinh nhận thấy rằng từ công thức tính diện tích hình tròn 

S =  r 
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 r 
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 3,14 ta tính được  r 
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 r =  S : 3,14  = 3,14  : 3,14 = 1

Giáo viên hỏi tiếp : Biết  r 
[image: image55.wmf]´

 r  = 1, muốn tính bán kính r em làm thế nào ?

(Lúc này học sinh phải suy luận : vì  1 
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 1  = 1 nên r = 1 (cm)

      Như vậy với cách khai thác bài tập như trên, HS không chỉ thuần tuý áp dụng công thức để giải bài toán mà cần phải biết vận dụng công thức để lật lại vấn đề, buộc các em phải tiến hành một loạt các thao tác tư duy phân tích để tìm ra mối liện hệ giữa bán kính hình tròn và diện tích hình tròn. Tuy mất nhiều thời gian nhưng đã giúp HS cần phải biết vận dụng linh hoạt công thức tính để giải quyết vấn đề trong nhiều tình huống.

4.4 Biện pháp 4: Phát triển năng lực cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm

a) Tầm quan trọng của biện pháp: Học sinh trải qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức, những thao tác, kĩ năng để làm nảy sinh kiến thức mới. Từ đó học sinh rút ra được kiến thức, khái niệm hay quy tắc lí thuyết, thực hành mới.

b) Cách thực hiện:  Giáo viên tổ chức quá trình dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm của người học ; dùng các câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá để giúp học sinh thực hiện tiến trình phân tích, đánh giá và rút ra bài học; sử dụng hình thức thảo luận theo nhóm nhằm kích thích trí tò mò, sự ham thích tìm tòi, khám phá phát hiện của học sinh.

c) Ví dụ:  Khi dạy bài Diện tích hình tam giác
GV nêu vấn đề : Xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác từ cách tính diện tích các hình đã biết. 

-Yêu cầu HS thảo luận tìm cách cắt và ghép hình tam giác thành một hình đã biết theo cách tính diện tích.

	- HS có thể ghép thành:

+ Hình chữ nhật 

+ Hình bình hành. 
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* Giáo viên chọn một trong các cách học sinh đưa ra để hình thành công thức tính diện tích tam giác theo các bước sau:

- So sánh diện tích của hình chữ nhật ABCD với diện tích hình tam giác EDC 
- So sánh chiều dài DC của hình chữ nhật với độ dài đáy DC của hình tam giác .

- So sánh chiều rộng AD của hình chữ nhật với chiều cao EH của hình tam giác 
- Yêu cầu HS tính diện tích hình chữ nhật ABCD với chiều dài DC, chiều rộng AD.

- Thay AD bằng EH thì ta có diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ?

- Vậy diện tích hình tam giác EDC là bao nhiêu?

- Như vậy để tính diện tích hình tam giác EDC ta đã làm như thế nào ?

     Tương tự, khi dạy bài Diện tích hình thang giáo viên thực hiện các bước như sau:
GV nêu vấn đề : Xây dựng công thức tính diện tích hình thang từ cách tính diện tích các hình đã biết. 

       Cho học sinh thảo luận nhóm 4: Tìm cách ghép hình thang thành các hình đã biết cách tính diện tích. Giáo viên theo dõi, giúp các em giải quyết khó khăn. Sau đó  yêu cầu các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình, nêu rõ cách tính diện tích hình thang dựa vào diện tích hình vừa ghép. 

Các cách học sinh đưa ra có thể là: 

	1) Có hình thang ABCD, ghép thêm một hình thang giống hệt hình thang ABCD, ta được hình bình hành AMND :
- Diện tích hình bình hành AMND là :                  DN 
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 AH  = (a + b)  
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  - Vì diện tích hình thang ABCD bằng một nửa diện tích hình bình hành AMND  nên diện tích hình thang ABCD là :  (a + b)  
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 h : 2 

	2) Chia hình thang đã cho thành hai hình tam giác ABC và ADC có chiều cao đều bằng chiều cao hình thang.
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   Ta có: Diện tích hình thang ABCD = diện tích tam giác ABC + diện tích tam giác ADC  = 
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3) Cắt một hình thang ghép thành một hình chữ nhật            
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  (Chiều dài hình chữ nhật bằng tổng độ dài hai đáy hình thang chia cho 2).

     Với cách khai thác nội dung như trên, giáo viên giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tế của các tri thức toán học,  kích thích học sinh tự “mò mẫm” xuất phát từ những phân tích, suy luận linh hoạt, thoát khỏi những khuôn mẫu có sẵn, tránh được lối học thuộc lòng máy móc, vận dụng thiếu sáng tạo, từ đó khắc sâu kiến thức đã học. Đồng thời khuyến khích học sinh tập diễn đạt theo ngôn ngữ, cách hiểu của chính các em. Khuyến khích học sinh tập phát biểu, tập diễn đạt bước đầu có lí lẽ, có lập luận.

       Việc đặt đề toán cho các em lúc đầu quả là khó khăn đối với các em. Nhưng dần dần các em sẽ quen. Khi đặt đề toán các em cần xem xét, suy nghĩ các dữ kiện liên kết với nhau thì phần cho biết và phần cần tìm mới lô gic với nhau được. Các em làm tốt yêu cầu này đồng nghĩa với việc tư duy lô gíc của các em phát triển tốt được. 

        Khi dạy các em tư duy không chỉ dạy giải các bài toán ( dạy theo chiều xuôi)  mà chúng ta cần dạy các em đặt đề toán  ( theo chiều ngược ).Như vậy tư của các em mới phát triển tốt được.

- Khi học sinh biết áp dụng các công thức đã học vào giải toán và có kĩ năng vận dụng thành thạo vào giải các bài tập thông thường rồi,  để giúp học sinh phát triển và rèn tư duy  cần đưa ra hệ thống bài tập tổng hợp đòi hỏi học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để làm bài. Đồng thời kích thích trí tò mò của các em để các em tìm đến cái mới, cái lạ.

5. Kết quả đạt được

      Để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp “Phát triển năng lực cho học sinh thông qua  dạy toán có lời văn ở lớp  5 ” tôi đã và đang tiến hành thực nghiệm tại lớp tôi đang dạy cùng với một số bài dạy ở các lớp 5 khác trong trường . Kết quả thực nghiệm phần nào nói nên các biện pháp tôi đưa ra có tính khả thi hay không, sẽ giúp tôi nhìn ra các vấn đề còn thiếu sót, còn chưa phù hợp. Từ đó tôi mong muốn được cùng các bạn đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hơn nữa các biện pháp “Phát triển năng lực cho học sinh thông qua  dạy toán có lời văn ở lớp  5 ”. Và cũng từ đó coi việc phát triển năng lực cho học sinh trong việc dạy học toán ở Tiểu học là nhiệm vụ thường trực trong các giờ dạy học trên lớp. Không cần đưa vào nhiều bài tập quá khó gây áp lực cho học sinh mà hãy bắt đầu từ chính các bài tập trong sách giáo khoa.

    Sau một thời gian dạy một số dạng toán có lời văn ở lớp 5, tôi ra các bài tập để lấy kết quả đối chứng tại lớp tôi đang dạy và một số lớp khác không áp dụng sáng kiến này.

                BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

Bài 1:    Diện tích một trường đại học là 12ha, trong đó có 
[image: image67.wmf]1
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diện tích để xây tòa nhà chính. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông ?

Bài 2: Bốn người làm xong một công việc trong 8 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 2 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa ? ( Biết sức làm việc của mỗi người là như nhau)

Bài 3:   Một người bán chiếc quạt với giá 375000 đồng thì được lãi 12% so với giá bán. Hỏi để lãi 15% so với giá gốc thì phải bán chiếc quạt đó giá bao nhiêu?
Bài 4:  Lớp 5A có số học sinh nữ bằng 
[image: image68.wmf]3
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 số học sinh của lớp. Nếu lớp 5A bớt đi 2 bạn nữ thì số học sinh nữ bằng 
[image: image69.wmf]4

1

 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
Bài 5: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB ; trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng một nửa AC. Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm2. Tính diện tích tứ giác BMNC.

Tôi cho cả hai lớp 5A và 5C cùng làm và thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
	28
	13
	
	10
	
	5
	
	0
	0

	5C
	29
	4
	13,8
	8
	27,6
	12
	41,4
	5
	17,2


   Đối chiếu kết quả khảo sát ở hai lớp cho thấy, lớp do tôi tiến hành áp dụng các biện pháp có nhiều em  đạt kết quả tốt. Đặc biệt ở bài 4 và bài 5, nhiều em đã bộc lộ khả năng tư duy sáng tạo tốt trong giải toán có lời văn.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

6.1 Đối với giáo viên:

            - Giáo viên cần biết phân dạng, hệ thống hóa các bài tập theo dạng bài. Giúp học sinh nắm phương pháp  theo dạng bài từ đơn giản đến phức tạp, giúp học sinh hiểu bản chất của từng đơn vị kiến thức.

      - Việc bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phải là một quá trình lâu dài, nên giáo viên cần có sự chuẩn bị tốt chứ không thể nóng vội được.  Trong quá trình dạy học thì giáo viên cần quan tâm chú ý để phát hiện ra những biểu hiện tư duy, những yếu tố sáng tạo để bồi dưỡng cho học sinh. Giáo viên cũng cần phát hiện, khai thác, tận dụng các yếu tố sáng tạo tiềm ẩn trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo… để rèn luyện và phát triển năng lực tư duy cho học sinh.  Giáo viên cũng cần hiểu rõ khả năng tiếp thu bài của đối tượng học sinh để đưa ra các bài tập và phương pháp học tập cho phù hợp tạo hứng thú cho các em.

6.2 Đối với học sinh:

-  Cần nắm chắc kiến thức cơ bản, thực hành luyện tập nhiều dạng bài. 

-  Cần có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, hứng thú trong tiếp thu kiến thức, năng lực sáng tạo.

6.3  Về cơ sở vật chất

Mỗi giáo viên và học sinh đều phải chuẩn bị đầy đủ về:

- Đồ dùng cần thiết cho mỗi tiết học đặc biệt là các bài học về xây dựng công thức tính chu vi, diện tích các hình,  ...

- Tham khảo trên các Tạp chí, Chuyên san, ...  liên quan đến môn Toán tiểu học, ...

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

       Từ lí luận và thực tiễn cho thấy có rất nhiều cách thức, biện pháp để rèn luyện năng lực cho học sinh. Những biện pháp rèn luyện năng lực cho học sinh có thể là giúp học sinh tiếp cận được vấn đề, hiểu được bản chất của vấn đề trong nhiều trường hợp khác nhau ; từ việc áp dụng thuần túy kiến thức đã học, giúp học sinh vận dụng sáng tạo để hiểu rộng hơn vấn đề mình đã học ; thiết kế và tạo cơ hội cho các em phân tích bài toán, tìm ra nhiều cách giải khác nhau cho một bài toán, nhất là những bài toán có những đối tượng, những quan hệ có thể xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau, ... 

       Do đặc điểm lứa tuổi của học sinh tiểu học (tư duy cụ thể còn chiếm ưu thế) cho nên GV cần tạo được tình huống gợi vấn đề. Dẫn dắt học sinh tìm tòi khám phá kiến thức mới. Cần chú ý thường xuyên tập dượt cho học sinh suy luận có lí, dự đoán thông qua quan sát, so sánh, khái quát hóa, tương tự hóa, ... để dự đoán các kết quả, để tìm cách giải một bài toán ... Khai thác từ nội dung bài học giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi thông minh nhằm giúp học sinh lật đi lật lại vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau để giúp học sinh nắm vững bản chất, tránh được lối học thuộc lòng máy móc, vận dụng thiếu sáng tạo. Sau khi giúp học sinh tìm được nhiều cách giải quyết vấn đề, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chọn cách giải hay nhất cho bài toán. Điều đó vừa rèn luyện khả năng sáng tạo vừa rèn luyện ý thức tối ưu hóa cách giải quyết công việc. 

       Sau khi nghiên cứu để soạn và dạy theo các biện pháp “Phát triển  năng lực cho học sinh thông qua  dạy toán có lời văn ở lớp 5 ” tôi nhận thấy học sinh chỉ thực sự hứng thú, hiểu kĩ, nhớ lâu khi chính các em là người tìm ra cách giải bài toán. Vì vậy, bằng năng lực sư phạm của mình, giáo viên cần tổ chức cho HS tranh luận, tìm tòi khám phá, phát hiện điểm nút của vấn đề. Thái độ cởi mở trân trọng của giáo viên đối với những tìm tòi mới mẻ của học sinh sẽ có tác động khuyến khích rất lớn đối với các em. Nếu giáo viên thiết kế được một bài lên lớp, trong đó sử dụng khéo léo các bài tập đáp ứng được nhu cầu phát triển trí tưởng tượng, óc tò mò ... của HS thì giờ học đó có khả năng đạt kết quả cao. Những HS có tư duy sáng tạo phát triển thường muốn tìm tòi khám phá. Nguyện vọng đó của HS phải được khuyến khích và kết quả phải đươc phân tích đánh giá đúng đắn sẽ tạo điều kiện, niềm tin ở các em.

      Tuy nhiên, trong một lớp học không phải chỉ có đối tượng HS khá giỏi mà đối tượng HS trung bình hay yếu thì biện pháp trên không được khả quan, các em chỉ biết áp dụng trực tiếp một cách máy móc những điều vừa học còn vấn đề vận dụng linh hoạt nội dung kiến thức đã học thì rất hạn chế. Vì vậy người giáo viên cần tạo cho không khí lớp học sao cho học sinh yếu không cảm thấy tự ti, HS khá giỏi không thấy nhàm chán mà bộc lộ, phát huy hết khả năng học tập của mình.

       2. Khuyến nghị

     -  Nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, duy trì những nền nếp, thói quen tốt của học sinh, tạo điều kiện phát triển toàn diện. Do vậy, đòi hỏi sự quan tâm và trách nhiệm của tất cả giáo viên và cán bộ quản lí, từ đó mở rộng ra phụ huynh học sinh và toàn thể xã hội. Cần không ngừng nâng cao nhận thức của giáo viên và các cấp quản lí giáo dục địa phương về yêu cầu dạy và học nói chung và dạy môn Toán nói riêng cho học sinh Tiểu học .

     - Các cấp quản lí giáo dục cần có những biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy học môn Toán. Tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên về trình độ chuyên môn, năng lực nhận thức. Đồng thời cũng cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung chương trình của giáo viên. Bên cạnh đó cấp cán bộ quản lí cũng cần tạo  điều kiện tốt cho việc dạy học Toán như : Trang bị đầy đủ cho nhà trường Tiểu học về các đồ dùng dạy học. Đặc biệt là việc trang bị máy móc với công nghệ hiện đại như máy vi tính, máy chiếu,…để có thể áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Sự kết hợp giữa các biện pháp dạy học tích cực với công nghệ thông tin sẽ tạo cho giờ học đạt chất lượng cao, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

    - Đề nghị các cấp tăng cường tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo để cho giáo viên có điều kiện học hỏi, thanh khảo và trao đổi với giáo viên trong huyện. Từ đó nâng cao nhận thức cũng như nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên.

     - Mỗi giáo viên cần rèn luyện về mọi mặt, không ngừng nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm qua đồng nghiệp bạn bè, sách báo, tài liệu tham khảo. Hơn thế giáo viên tìm hiểu học sinh, cập nhật thông tin trong mọi lĩnh vực để có cách tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với xu thế chung của thời đại, thích ứng được với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước nhà, hoà nhập, bắt kịp sự phát triển của  nền tri thức thế giới../.

PHỤ LỤC

GIÁO ÁN MINH HỌA

TOÁN

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
I- Mục tiêu
- Giúp HS biết cách thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên

- Giải các bài toán có liên quan đến chia một số thập phân cho một số tự nhiên

II – Chuẩn bi:   Bảng phụ ghi VD, Bài tập phần củng cố kiến thức.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra bài cũ . Tính :
a)  84 : 4

b) 7258 : 19

 - GV nhận xét và đánh giá.

B- Bài mới

1-Giới thiệu bài : Các em đã biết các phép tính nào trên số thập phân ? ( cộng, trừ, nhân). Hôm nay chúng ta sẽ học phép tính chia với bài học "Chia một số thập phân cho một số tự nhiên"

2-Hướng dẫn thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên
a) Ví dụ 1 
- GV đưa bài toán ví dụ

- Để biết mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ta phải làm thế nào?

*Em có nhận xét gì về phép chia này, có gì khác với các phép chia các em đã học ?

8,4 : 4 là phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên

- GV yêu cầu HS trao đổi để tìm thương của phép chia 8,4 : 4 
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trư​ớc lớp, khen ngợi các nhóm tìm được cách làm đúng.
-Vậy 8,4 m chia 4 được bao nhiêu mét

*Giới thiệu kĩ thuật tính

- GV giới thiệu cách đặt tính và thực hiện chia như SGK

+Em hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa cách thực hiện 2 phép chia 84 : 4 = 21 và  8,4 : 4 = 2,1

-Trong phép chia 8,4 : 4 = 2,1 chúng ta đã viết dấu phẩy ở thương 2,1 như thế nào?

* GV đưa thêm VD : 9,6 : 3, yêu cầu HS nêu các bước tính

* Vậy để thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta phải thực hiện các bước nào ?

GV lưu ý HS: Việc đặt dấu phẩy ở phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên khác với việc đặt dấu phẩy ở phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

*Để hiểu rõ hơn cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta cùng tìm hiểu VD 2

 b) Ví dụ 2:              72, 58 : 19
- GV  yêu cầu HS  1 HS lên bảng thực hiện phép tính, lớp làm vào giấy nháp
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày cách làm của mình.
- GV nhận xét phần thực hiện phép chia

- Hãy nêu lại cách viết dấu phảy ở thương khi em thực hiện phép chia 72,58 : 19 = 3,82
* GV giải thích: Sau lần chia thứ nhất dư 15 ở phần nguyên ta chuyển thành 150 phần 10 thêm 5 phần 10 có 155 phần 10 chia 19 được 8 phần 10 dư 3 phần 10, tiếp tục tương tự với phần trăm, có 38 phần trăm chia 19 được 8 phần trăm.
*GV nhấn mạnh : Khi thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên, sau khi chia phần nguyên, ta phải viết dấu phẩy vào bên phải thương rồi mới lấy tiếp phần thập phân để chia

c) Quy tắc thực hiện phép chia
- Qua hai VD em hãy nêu cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
3-Luyện tập

Bài 1

- Cho HS nêu yêu cầu

- Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm cử một đại diện lên bảng làm bài.

- GV yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính, theo dõi, giúp đỡ những HS còn chậm ( câu c).

-Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính của mình

- GV nhận xét, đánh giá

Bài 2
- Cho HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS nêu cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân sau đó làm bài
- GV lưu ý câu b) đối với HS còn chậm.

- GV nhận xét, đánh giá

Bài 3

- GV gọi HS đọc đề toán
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm và chữa bài


	-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp 

- HS nêu bài toán.

- Thực hiện  phép tính  chia 8,4 : 4

- HS nêu ý kiến.

- HS trao đổi theo cặp để tìm cách chia( VD: bằng cách chuyển về phép chia hai số tự nhiên; phép chia phân số hoặc hỗn số cho số tự nhiên ) rổi chuyển đổi đơn vị đo, tách 8,4 thành tổng của 8 và 
[image: image70.wmf]4
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 rồi thực hiện phép chia một tông cho một số, ...

 - HS trình bày, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-            8,4 : 4 = 2,1 (m)

- HS nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV.
+ Giống nhau về cách đặt tính và thực hiện chia.
+ Khác: Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân của số bị chia.
- Sau khi thực hiện chia 8 cho 4 được 2, trước khi hạ 4 để chia tiếp thì viết dấu phẩy vào bên phải chữ số 2.
- HS nêu 

- HS nêu các bước.
+ Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

+...
- HS đọc VD
-1 HS lên thực hiện phép tính. 
-HS trình bày, cả lớp  theo dõi và nhận xét,  thống nhất cách chia

- HS nêu.

- HS  nghe
-2- 3 HS nêu trước lớp, lớp theo dõi và thuộc cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên ngay tại lớp.
Bài 1
- HS cả lớp làm vào vở  4 HS lên bảng làm. 


-HS nêu, lớp nhận xét

-2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau
Bài 2

-1 HS nêu trước lớp

-2 HS lên bảng làm bài. Lớp làm vào vở

a)     x = 2,8           b) x  = 0,05
Bài 3

-1 HS đọc, lớp đọc thầm

-Người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54km...

- Lớp làm vào vở. 1 HS lên chữa bài.

-HS nhận xét bài của bạn


C-Củng cố -Dặn dò

* Vừa rồi các em vừa tìm hiểu về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên, để xem phép chia ở dạng này cần lưu ý điều gì để chia đúng, chúng ta cùng làm BT sau:

Điền vào ô trống: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	    4,75
	 25
	              4,75
	 25
	          38,52
	12
	           38,52
	12

	    225
	 15
	              225
	 0,15
	            25
	3,21
	             25
	321

	          0
	
	                   0
	
	               12
	
	                12
	

	
	
	
	
	                 0
	
	                  0
	


- Cho HS trình bày kết quả (  S, Đ, Đ, S)

- Hỏi HS về lỗi sai trong từng  phép chia.
+ Ở phép tính thứ nhất sai ở điểm nào ? (  Không thực hiện chia phần nguyên của số bị chia cho số chia)

+ Ở phép tính thứ hai sai ở điểm nào ?  Không viết dấu phẩy ở thương trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia...)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
- Nhận xét giờ học ( Vừa rồi các em đã học rất tốt. Ở phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên điều cơ bản các em cần chú ý là trước tiến thực hiện chia phần nguyên của số bị chia cho số chia và viết dấu phẩy bên phải thương vừa tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để chia tiếp.)
- Dặn HS ghi nhớ cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên.


GIÁO ÁN 2                                     TOÁN 

                                         Diện tích hình tam giác 

I-Mục tiêu :

Giúp học sinh : 

- Nắm đ​ược quy tắc tính diện tích hình tam giác .

- Biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác .

II- Đồ dùng dạy học : 

- GV chuẩn bị bộ đồ dùng học toán.

- HS chuẩn bị 2 tam giác nhỏ bằng nhau, kéo .

III- Các hoạt động dạy học củ yếu 

	                   Hoạt động củaGV 
	       Hoạt động của HS

	A- Kiểm tra bài cũ :

- Yêu cầu HS trình bày cách giải của BT 3 tr.86.

- GV nhận xét và chữa bài.

B- Bài mới : 

1- Giới thiệu bài : 

-Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học .

2-H​ướng dẫn học sinh xây dựng công thức tính diện tích .
- Yêu cầu HS lấy ra hai tam giác

-Yêu cầu HS thảo luận tìm cách cắt và ghép thành một hình đã biết theo cách tính diện tích.

GV HD  HS còn chậm : Có thể tìm cách làm dựa vào bài tập 3

- Lấy một trong hai hình tam giác bằng nhau  - Vẽ một đư​ờng cao trong tam giác đó 

- Cắt theo đư​ờng cao, đ​ược 2 mảnh tam giác ghi là 1và 2 .

-Yêu cầu HS nêu hình vừa ghép được.

+GV tóm tắt các cách của HS, biểu dương nhóm có cách làm sáng tạo .

- Yêu cầu HS lên bảng ghép 2 hình tam giác thành hình chữ nhật (Cách còn lại, HS tham khảo thêm)

- GV tóm tắt các bước cắt, ghép.

- HS nhắc lại các thao tác, GV trình bày trên bảng.

- Cho HS đặt tên hình, đọc tên đường cao, đọc tên hình chữ nhật.

* Hình thành công thức tính diện tích tam giác .
- So sánh diện tích của hình chữ nhật ABCD với diện tích hình tam giác EDC .

- So sánh chiều dài DC của hình chữ nhật với độ dài đáy DC của hình tam giác .

- So sánh chiều rộng AD của hình chữ nhật với chiều cao EH của hình tam giác 

- Yêu cầu HS tính diện tích hình chữ nhật ABCD với chiều dài DC, chiều rộng AD.

- Thay AD bằng EH thì ta có diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ?

- Vậy diện tích hình tam giác EDC là bao nhiêu?

- Như vậy để tính diện tích hình tam giác EDC ta đã làm như thế nào ?

- GV vẽ hình tam giác, vẽ chiều cao và nêu:  Kí hiệu độ dài đáy là a,  chiều cao AH là h, diện tích hình tam giác  là S, hãy viết công thức tính diện tích hình tam giác 

- GV kết luận và ghi công thức tính diện tích hình tam giác lên bảng.

- Từ công thức tính diện tích hình tam giác ta còn chú ý đến điều gì nữa ?

- Từ công thức hãy nêu bằng lời cách tính diện tích hình tam giác.

- Đó chính là quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- Gọi vài HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tam giác .

3- Luyện tập : 

Bài 1 : 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Hướng dẫn HS chữa bài, nhận xét.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề bài toán.

- GV vẽ hình lên bảng ( tạo cho HS thói quen vẽ hình minh họa để tóm tắt điều kiện trước khi tính toán)

- Yêu cầu HS tự làm bài. GV đi hướng dẫn HS gặp khó khăn :

+Em có nhận xét gì về đơn vị đo của độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác ?

- GV gọi HS chữa bài trên bảng lớp.

- GV lưu ý HS : với những bài toán có độ dài đáy và chiều cao không cùng một đơn vị đo, trước khi tính diện tích hình tam giác chúng ta cần đổi chúng về cùng đơn vị đo.

C- Củng cố – dặn dò : 

- Nội dung cần ghi nhớ : quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác 

- Yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác...
	- Cách 1 : Đếm số ô vuông của các hình.

- Cách 2 : Cắt rồi đặt chồng lên nhau.                     


- HS thực hành 

- HS có thể ghép thành:

+ hình chữ nhật 

+ hình bình hành. 


[image: image71.png]



...
- HS đặt tên hình, đọc tên đường cao, đọc tên hình chữ nhật. 

- Diện tích hình chữ nhật ABCD  gấp hai lần diện tích hình tam giác EDC 

(Vì hình chữ nhật bằng 2 hình tam giác ghép lại.)

- Chiều dài DC của hình chữ nhật bằng độ dài đáy DC của hình tam giác 

- Chiều rộng AD của hình chữ nhật bằng chiều cao EH của hình tam giác .

 - Diện tích hình chữ nhật ABCD là  DC  
[image: image72.wmf]´

 AD  

DC 
[image: image73.wmf]´

 EH

- Diện tích hình tam giác EDC là :


[image: image74.wmf]2

EH

DC

´

  = ( DC  
[image: image75.wmf]´

 EH) : 2  

- Lấy độ dài đáy DC nhân với chiều cao EH rồi chia cho 2.

S  = 
[image: image76.wmf]2

h

a

´

 =  a 
[image: image77.wmf]´

 h : 2 

- Đơn vị đo của đáy và chiều cao.

- HS nêu .

Bài 1 

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng thực hiện tính diện tích của hình tam giác có độ dài đáy và chiều cao cho trước.

Bài 2: 

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

1- 2 HS nhắc lại


ĐÁP ÁN :        BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

Bài 1 ( 2 điểm)   Đáp số:  117 000 m2
Bài 2 ( 2 điểm)   

             Số ngày 1 người làm xong công việc đó là: 
                                      8 
[image: image78.wmf]´

 4 = 32 (ngày)

             Số người cần để làm xong công việc đó trong 2 ngày là:
                                  32 
[image: image79.wmf]´

 2 = 16 (người)

Số người cần thêm là: 16 – 4 = 12 (người)

Bài 3 ( 2 điểm)   

Số phần trăm của giá gốc chiếc quạt là: 100%  –  12% = 88%
Giá gốc của chiếc quạt đó là: 375000 : 100 
[image: image80.wmf]´

 88 = 330000 (đồng)

Để lãi 15% so với giá gốc thì số tiền lãi của chiếc quạt đó là: 
                         330000 : 100 
[image: image81.wmf]´

 15 = 49500 

Khi lãi 15% so với giá gốc thì giá bán của cái quạt đó là: 
                          330000 + 49500 = 379500 (đồng)
Bài 4: ( 2 điểm)   

Phân số ứng với 2 học sinh là : 
[image: image82.wmf]3

1

 - 
[image: image83.wmf]4

1

 = 
[image: image84.wmf]1

12

 ( Số học sinh cả lớp )
Lớp 5 A có số học sinh là : 2 : 
[image: image85.wmf]1

12

 = 24  ( học sinh )
Bài 5: 

	Nối B với N hoặc C với M

Cách 1: Nối B với N:

Xét hai tam giác ANM và MNB (hoặc AMN và ANB). 

Ta có: AM =
[image: image86.wmf]3

2

MB (hoặc AM =
[image: image87.wmf]3

5

 AB)
	[image: image88.emf]N

M

C

B

A




Hai tam giác có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên diện tích tam giác ANM = 
[image: image89.wmf]3

2

 diện tích tam giác MNB (hoặc diện tích tam giác AMN =
[image: image90.wmf]3

5

 diện tích tam ANB). Tính được diện tích tam giác ABN là 36 : 3 
[image: image91.wmf]´

 5 = 60 (cm2) (có thể tính bằng nhiều cách khác nhau)

Ta lại có diện tích tam giác ABN =
[image: image92.wmf]1

2

diện tích tam giác ABC vì : AN =
[image: image93.wmf]1

2

AC và hai tam giác có chung đường cao hạ từ B xuống đáy AC. Vậy diện tích tam giác ABC là : 60 
[image: image94.wmf]´

  2 = 120 (cm2)

Diện tích tứ giác MNCB là: 120 – 36 = 84 (cm2)

Đáp số: 84 cm2
Cách 2: Nối C với M - Chứng minh tương tự

Cách 3: Học sinh so sánh diện tích AMN với ABC và chứng minh tương tự…
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